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                                       BÁO   CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014
         PHẦN I

          TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013
I .  ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013 :

Bước vào năm 2013 nền kinh tế Việt Nam dù có nhiều chuyển biến tích cực do Chính phủ đã có các giải pháp kiềm chế lạm phát , thực hiện nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh , nhưng về cơ bản vẫn phải đối diện với nhiều thách thức như : Sự thâm hụt ngân sách , tình hình nợ xấu chưa được cải thiện nên dòng tín dụng vẫn bị tắc, khả năng tiếp cận nguồn vốn của các Doanh nghiệp vẫn còn khó khăn ; Thị trường Chứng khoán, Bất động sản chưa khởi sắc, kinh tế tăng trưởng dưới tiềm năng  … cộng với đó là nền kinh tế thế giới vẫn còn diễn biến thất thường , có tác động bất lợi đối với những nền kinh tế có độ mở lớn như Việt nam .

Ngành Thủy sản mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể nhưng vẫn chưa thoát khỏi những khó khăn từ nội tại đến thị trường xuất khẩu . Với cá Tra , phần lớn các Nhà máy chỉ hoạt động khoảng từ 50 – 70% công suất do nguồn nguyên liệu không ổn định, khi thừa khi thiếu , diện tích nuôi thả trong dân bị thu hẹp do người nuôi liên tục bị thua lỗ . Các Doanh nghiệp chế biến cũng gặp nhiều khó khăn khi sức mua kém , giá xuất khẩu giảm, thiếu vốn sản xuất, rào cản thương mại từ nhiều nước lớn ngày càng gia tăng như :  Nhật Bản đưa ra các quy định khắt khe về dư lượng hóa chất, kháng sinh . Thị trường Mỹ đối diện với với vụ kiện chống bán phá giá và Dự luật trang trại mới ( Farm Bill ) , Trung Quốc cũng đưa ra các quy định ngặt nghèo hơn về đăng ký sản phẩm, cơ sở sản xuất … 

Trong bối cảnh kinh doanh đầy khó khăn đó , năm 2013 tuy một số chỉ tiêu Công ty chưa đạt được như kế hoạch của Đại hội cổ đông năm 2013 giao cho , nhưng cũng là một năm có những bước tiến đáng kể cả về Doanh thu và giá trị xuất khẩu so với năm 2012 . Ổn định và phát triển sản xuất ở cả 3 Nhà máy , kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động , tình hình tài chính lành mạnh , không có nợ xấu .

Đó là nhờ HĐQT Công ty đã kịp thời chỉ đạo và có những định hướng đúng đắn , Ban Lãnh đạo Công ty đã năng động, nhạy bén trong quản lý , điều hành hoạt động SXKD , thực hiện tốt vai trò của mình, cộng với sự nỗ lực , cố gắng của tập thể CB.CNV trong Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013  :

1) Về  Sản xuất chế biến , xuất khẩu  :

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện 2013
	So sánh % cùng kỳ
	So sánh %

Kế hoạch

	- Tổng Doanh thu
	Tỷ đồng
	1.017
	119,25
	101,70

	- Lợi nhuận T. thuế
	Tỷ đồng
	14,34
	72,31
	40,97

	- Sản lượng SXCB
	Tấn
	9.562
	107,60
	86,92

	- Sản lượng XK
	Tấn
	11.580
	140,22
	105,27

	- Gía trị XK
	Triệu USD
	28,800
	129,50
	96,00


 
(  Cơ cấu thị trường XK :

             Năm 2013 thị trường Châu Âu vẫn còn ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài nên nhu cầu tiêu thụ hàng Thủy sản và giá mua suy giảm . Công ty đã chuyển hướng sang thị trường Mỹ một phần để tăng sản lượng xuất khẩu , phần khác là để làm quen dần với thị hiếu của người tiêu dùng , chuẩn bị cho năm 2014 khi Công ty tham gia Vụ kiện chống bán phá giá cá tra tại Mỹ và chính thức có mức thuế riêng biệt .

Cơ cấu thị trường cụ thể như sau :

                                                             Năm 2013        Năm 2012        
-  Mỹ 



:          21,30%
  3,4%

  
      

-  Nhật


:          10,03%
11,9%       

    

-  Thái Lan


:          20,90%
17,8%

                 

-  Uc 



:            6,00%
  5,5%

   

-  E.U



:          19,66%
41,7%

 

-  Trung đông


:            5,77%
  3,9%
 
   

-  Các thị trường khác
:          16,34%
15,8%

   
2) Kết quả hoạt động kinh doanh :
	                           CHỈ TIÊU
	Năm 2013

	Tổng doanh thu
	1.017.119.383.154

	Các khoản giảm trừ
	9.362.398.242

	Doanh thu thuần
	1.007.756.984.912

	Giá vốn hàng bán
	868.065.477.667

	Lợi nhuận gộp
	139.691.507.245

	Doanh thu hoạt động tài chính
	2.078.831.598

	Chi phí hoạt động tài chính
	43.210.632.003

	Trong đó : Chi phí lãi vay
	37.127.594.553

	Chi phí bán hàng
	71.182.311.926

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	14.352.140.871

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	13.025.254.043

	Thu nhập khác
	2.245.836.522

	Chi phí khác
	931.010.049

	Lợi nhuận khác
	1.314.826.473

	Tổng lợi nhuận trước thuế
	14.340.080.516

	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
	478.556.180

	Lợi nhuận sau thuế
	13.861.524.336

	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu
	1.076


       (   Số liệu này đã được kiểm toán .  

       (   Doanh thu tính theo Chi nhánh :  

· Văn phòng TP/HCM 

:   84.789.791.482
đồng
· Chi nhánh Kiên Giang
:   77.414.011.846
 “
· Đồng Tháp – Sản xuất 
:  555.295.220.886
  “
· Đồng Tháp – vùng nuôi 
:  299.620.358.940
  “
(  Phân phối lợi nhuận sau thuế ( đến 31/12/2013)
: 27.519.956.649 đồng

· Chia cổ tức dự kiến  8% bằng tiền mặt
:     12.378.484.440
 đồng 
· Thuế TNDN
( Tạm nộp )


 :     
478.556.180
  “
· Quỹ Dự phòng Tài chính


 :        
350.000.000
  “
· Quỹ Phúc lợi khen thưởng


 :      4.019.399.625
 “
· Lợi nhuận chưa phân phối


 :    10.293.516.404
 “
(    Phương án chia cổ tức năm 2013 :

Đại hội cổ đông năm 2013 đã có Nghị quyết thống nhất chia cổ tức tối thiểu là 16% bằng tiền mặt và / hoặc cổ phiếu . 

Tuy nhiên, hiện nay Công ty đang phát triển rất nhanh và thuận lợi , từ 30ha vùng nuôi đầu năm 2013 đến nay Công ty đã đầu tư lên thành 60ha, đảm bảo cung cấp gần 100% nhu cầu nguyên liệu của Nhà máy chế biến . Có vùng nuôi đã giúp Công ty hoàn toàn chủ động trong kế hoạch sản xuất, kiểm soát được chất lượng sản phẩm, hạ định mức tiêu hao , tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nhưng đòi hỏi nguồn vốn tăng lên rất nhiều do chu kỳ nuôi Cá Tra thường kéo dài từ 6 – 8 tháng .
Vì sự phát triển bền vững và lâu dài của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty xin được đề xuất với các Quý vị cổ đông  điều chỉnh mức chia cổ tức năm 2013 xuống là : 
- Trả bằng tiền mặt:  tỷ lệ 8%/cổ phiếu ( 1 cổ phiếu nhận 800 đồng )
Phần lợi nhuận chưa phân phối sẽ được ưu tiên đầu tư vào vùng nuôi , tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho sản xuất .
Ban lãnh đạo Công ty rất mong nhận được sự đồng thuận và chia sẻ của các Quý vị cổ đông .

III .  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬA CHỮA NÂNG CẤP NHÀ XƯỞNG VÀ 

         ĐẦU TƯ THIẾT BỊ : 

Tổng giá trị đầu tư năm 2013 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 08/04/2013 và giao cho Ban Điều hành thực hiện là :  80 Tỷ đồng 

Chia ra : + Đầu tư cho Dự án nuôi tại  Đồng Tháp    :    60 Tỷ đồng  

               + Giai đoạn 1 Nhà máy CB thức ăn            :    20 Tỷ đồng

Nhưng do đợt phát hành cổ phiếu tháng 8/2013 của Công ty không được như kỳ vọng ( chỉ phát hành được 3.521.942 CP , tương đương thu về hơn 35 Tỷ đồng ) , nên Ban Điều hành Công ty ưu tiên thực hiện những Dự án cấp thiết phục vụ sản xuất , dùng tất cả bổ sung vào vốn lưu động .
    PHẦN II

                                     KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2014 

I )   PHƯƠNG HƯỚNG , NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014   :

1)  Nhận định tình hình :

Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế năm 2014 nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa thể thoát ra khỏi giai đoạn trì trệ , những khó khăn của năm 2013 sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2014 . Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, song tốc độ chậm, lạm phát tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn có nguy cơ quay trở lại , kinh tế thế giới tiếp tục bất ổn sẽ có những tác động đáng kể tới tình hình kinh tế của Việt Nam.  Chính phủ đã đặt ra nhiệm vụ chính trong năm 2014 – 2015 là giữ ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết nợ xấu của Ngân hàng để tạo điều kiện cho nền kinh tế hấp thụ vốn , khôi phục niềm tin của thị trường .
Ngành Thủy sản vẫn còn nhiều khó khăn cả về sản xuất và xuất khẩu , tình hình dịch bệnh, thiên tai vẫn luôn đe dọa, do đó cần có những giải pháp hữu hiệu để đối phó . Trong Đề án quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đã dược Chính phủ phê duyệt, Cá Tra được lựa chọn là một trong những sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh cao để phát triển theo hướng liên kết từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến tiêu thụ , nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững . Đó là những tác động thuận chiều mà ngành Cá tra có thể tranh thủ để vượt qua khó khăn và phát triển . 
Ngoài những thuận lợi và khó khăn chung của ngành Thủy sản ,  Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá  năm 2014 Thủy sản số 4 có nhiều lợi thế để phát triển , đó là :

- Qua 4 năm Nhà máy Đồng tâm đi vào sản xuất chúng ta đã có một đội ngũ Cán bộ và Công nhân lành nghề , có kinh nghiệm trong chế biến . Công ty đã xây dựng được định mức tiêu chuẩn về nguyên, nhiên, vật liệu để tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm , từ đó nâng cao ưu thế cạnh tranh với các Doanh nghiệp trong và ngoài nước .

- Vùng nuôi đã có thể cung cấp được gần 100% nguyên liệu cho sản xuất chế biến , tạo thế chủ động rất lớn cho Công ty trong việc lực chọn khách hàng và thị trường , chủ động về giá cả xuất khẩu, về kiểm soát chất lượng từ ao nuôi đến thành phẩm cuối cùng , trong khi rất nhiều Doanh nghiệp khác phải đóng cửa do thiếu hụt nghiêm trọng nguyên liệu vì dân “ treo ao” do nuôi thua lỗ .

-  Công tác thị trường luôn được chú trọng , hiện nay Công ty đã có gần 50 khách hàng mua Cá Tra tương đối có uy tín và ổn định ở gần 30 nước trên thế giới . Sản phẩm của Công ty đã có tạo được niềm tin và được khách hàng yêu thích , lựa chọn trong rất nhiều Nhà máy sản xuất Cá Tra tại Việt Nam .

      2)  Dự  kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Căn cứ vào những thuận lợi và khó khăn hiện tại của Công ty ,  Ban lãnh đạo Công ty dự kiến đưa ra kế hoạch trong năm 2014 như sau :

- Tổng Doanh thu

:      1.100  Tỷ đồng – Tăng 8,16% so với 2013
- Sản lượng sản xuất

:      12.000 Tấn       –  Tăng  25,50%   so với 2013      

- Sản lượng xuất khẩu
 :     14.000 Tấn       –  Tăng   20,90%       “

- Gía trị xuất khẩu

 :     40  Triệu USD  –  Tăng  38,89%        “

- Lợi nhuận trước thuế 
 :      33 Tỷ đồng –   Đạt  3,0% / Tổng D.Thu   

  Dự kiến chia ra :

   + Chia cổ tức 8%   
 :        12,38 Tỷ đồng ( làm tròn số )
      ( Chia bằng tiền mặt và / hoặc cổ phiếu )

   + Thuế Thu nhập DN
       :      2,5  Tỷ đồng

   + Quỹ Phúc lợi, KT                :      4,5   Tỷ đồng

   + Quỹ Dự phòng bắt buộc      :      0,35 Tỷ đồng

         4)  Dự kiến kế hoạch đầu tư  năm 2014 :

Tổng giá trị đầu tư dự kiến
  :     10  Tỷ  Đồng
Chia ra   :
(  Đầu tư ao nuôi mới

  :
5 Tỷ đồng
(  Tu bổ vùng nuôi hiện hữu
  :        3  Tỷ đồng
(  Mua máy móc cho vùng nuôi
  :        2  Tỷ đồng
* Tiến độ thực hiện :


Trải dần trong năm 2014
II .       MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN   :

Để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra như trên trong năm 2014 ,  Ban lãnh đạo Công ty dự kiến một số giải pháp cơ bản như sau :

1 ) Về  tổ chức bộ máy và chế độ chính sách  :

- Nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ theo phương châm : gọn nhẹ, hiệu quả,   đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn quản lý kinh tế, quản lý chất lượng, kỹ thuật sản xuất cho phù hợp với chức năng của từng Nhà máy và vùng nuôi . 
- Thường xuyên đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất chế biến , thu nhận lao động có tay nghề để đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của khách hàng .
- Xây dựng chính sách tiền  lương , thưởng cho Cán bộ CNV nhằm củng cố và kiện toàn bộ máy quản lý năng động , đảm bảo sức cạnh tranh và phù hợp với yêu cầu ngày càng phát triển của Công ty .

- Thực hiện tốt mọi chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà nước như : BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát hàng năm… 

2) Về điều hành hoạt động SXKD : 

( Về Sản xuất chế biến  : 

Cần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ hàng GTGT, nâng cao sức cạnh tranh của mặt hàng thủy sản gắn liền với đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm , quản lý tốt từ khâu nguyên liệu , trong quá trình sản xuất đến khâu bảo quản và xuất khẩu . Thành phẩm sản xuất ra có chất lượng ổn định và đạt tiêu chuẩn XK , giữ vững lòng tin của khách hàng .

Tiếp tục thực hiện các Quy chế về sản xuất chế biến , xuất khẩu , thực hiện triệt để chính sách tiết kiệm :  từ định mức tiêu hao nguyên liệu sản xuất , chi phí sản xuất đến chi phí quản lý, tăng năng suất lao động  … nhằm giảm giá thành sản phẩm , tăng sức cạnh tranh trên thị trường .

( Về Vùng nuôi  : 

Xây dựng chương trình nâng cao chất lượng vùng nuôi , tuân thủ các điều kiện về quy hoạch, đăng ký vùng nuôi , đáp ứng các điều kiện, quy chuẩn quốc gia , quy định truy xuất nguồn gốc để nối liền khâu nuôi với khâu chế biến – xuất khẩu .

Tăng cường công tác quản lý chất lượng con giống, vật tư, nguyên liệu đầu vào , bảo vệ môi trường sinh thái để tiến tới phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững . Nâng cao năng suất nuôi trồng và tiết kiệm chi phí … để đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty .

( Về công tác thị trường  : 

Nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường tiêu thụ bằng các sản phẩm đặc trưng và các sản phẩm mới , thiết kế mẫu mã bao bì đẹp . Đảm bảo chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn và thực hiện đúng các điều khoản Hợp đồng đã ký với khách hàng .

Giữ vững các khách hàng và các thị trường đã có tại Nhà máy Sài Gòn và Kiên Giang , tiếp tục tìm đầu ra ổn định cho mặt hàng Cá Tra tại Nhà máy Đồng Tâm thông qua : các khách hàng cũ, tham gia các Hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài nước , các văn phòng đại diện tại VN và qua các phương tiện thông tin khác . 
Từng bước thâm nhập và phát triển thị trường Trung Quốc vì đây là thị trường có tốc độ tăng trưởng về nhập khẩu thủy sản mạnh nhất từ Việt Nam . 

3) Về Tài chính  :

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo đủ vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư     phát triển .

Xây dựng kế hoạch tài chính từng Quý, kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất, vốn từng giai đọan đầu tư sao cho hợp lý, hiệu quả nhất . Tích cực liên hệ với các Ngân hàng , các tổ chức tài chính để huy động nguồn vốn vay với lãi suất thấp và thời hạn dài .

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về Báo cáo tài chính, kiểm toán, kiểm soát tài chính , công khai minh bạch tài chính theo các quy định của Pháp luật .

III )   BÁO CÁO  CHI THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH CHI NĂM 2014  :


Năm 2013 tổng chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty là :            

đồng .

Năm 2014 , Ban lãnh đạo Công ty đề nghị mức chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty giữ nguyên như năm 2013 , cụ thể như sau :


- Chủ tịch HĐQT
:    15.000.000  Đồng/Tháng


- Phó CT. HĐQT
:    12.000.000          “


- Uy viên HĐQT
:    10.000.000          “


- Trưởng ban KS
:      5.000.000          “


- Uy viên BKS
:      4.000.000          “

Trên đây là một số giải pháp chung có tính chất định hướng để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 . Trong quá trình thực hiện , Ban lãnh đạo Công ty sẽ tùy theo tình hình cụ thể để xây dựng phương án , giải pháp kinh doanh thích hợp trình HĐQT quyết định .
Ban lãnh đạo Công ty luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm đối với sự phát triển của Công ty, với các cổ đông . Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, dám nghĩ dám làm của Ban lãnh đạo và tập thể CB.CNV Công ty, chúng tôi hy vọng rằng Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn, để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao phó .

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp . 

TP / HCM, ngày 07 tháng  04 năm 2014
 




       TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
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